
STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

(hoặc tương đương)

Phân nhóm 

theo TT số 

14/2020/TT-

BYT

Đơn vị tính
Giá kế hoạch 

(VNĐ)
Số lượng

Thành tiền 

(VNĐ)

1

Hóa chất sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm khí máu 

Prime ( loại 10 

thông số: pH, 

PCO2, PO2, Hct, 

Na+, K+, Cl-, 

Ca++, Glu, Lac)

 Gồm:

- Hóa chất.

- Thẻ điện cực: pH, PCO2, PO2, Hct, 

Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac.

- Giấy in nhiệt.

- Đầu lọc máu

Thông số kỹ thuật

- Phân tích các chỉ số: pH, PCO2, PO2, 

Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac.

- Thành phân gồm có: 3 túi hiệu chuẩn 

A,B,F, dung dịch tham chiếu và túi 

đựng nước thải; kèm thẻ điện cực.

- Bảo quản ở nhiệt độ: 15-30 độ C

- ISO 13485

3 Hộp/400 test 40,000,000 12 480,000,000 

480,000,000Cộng 01 khoản

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
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480,000,000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng)
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